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PHẦN I

BÀI THỨ 59

TỨ QUẢ A LA HÁN


Bốn quả:  
1) Sơ quả:  quả vị ban đầu, Tu Đà Hoàn. Tàu dịch:  Dự lưu, vị này mới bắt đầu dự vào dòng Thánh

2) Nhị quả:  quả thứ hai, Tư Đà hàm. Tàu dịch:  Nhứt lai, vị này còn sanh trở lại trong cõi Dục này một lần nữa.


3) Tam quả:  quả thứ ba. A Na Hàm. Tàu dịch:  Bát lai, vị này không còn sanh trở lại cõi Dục này nữa.


4) Tứ quả:  quả thứ tư. A la Hán. Tàu dịch:  Bất sanh hay Vô sanh, vị này ra khỏi ba cõi (Dục, Sắc và Vô Sắc).

Sơ quả, cũng như kẻ đi đường, nhưng chân bước đi cách đất năm tấc, khỏi hại loại trùng kiến, còn ba quả kia tự xét biết…

LỜI PHỤ:


Sơ quả:  Gọi là Dự lưu hay Nghịch lưu. Dự lưu là dự vào dòng Thánh, còn Nghịch lưu là ngược lại dòng sanh tử của phàm phu. Vị này đã đoạn hết Kiến hoặc trong ba cõi. Kiến hoặc:  là sự thấy và hiểu biết sái lầm; ba cõi:  là Dục, Sắc và Vô sắc.

Nhị quả:  dịch Nhứt lai, vị này tuy đoạn được chín món Tư hoặc ở cõi Dục, nhưng chỉ đoạn được sáu món trước, ba món sau vẫn còn. Vì ba món sau vẫn còn nên phải sanh trở lại cõi nhân gian (cõi dục) một lần nữa.


Tam quả:  dịch Bất lai, vị này chẳng những sáu ón hoặc trước đoạn hết mà cả ba món sau đồng thời đoạn hẳn nên không còn sanh lại cõi Dục nữa. Nhưng còn sanh vào cõi Sắc và Vô sắc.

Tứ quả:  dịch Sát tặc, Ứng Cúng và Vô sanh (ba nghĩa). Vị này đã đoạn hẳn Kiến hoặc và Tư hoặc trtong ba cõi. Vì Kiến, Tư hai hoặc đã đoạn, nên gọi quả này là “Sát tặc” (giết giặc phiền não). Quả này là cùng tột trong bốn quả của Thanh văn thừa (Tiểu thừa giáo), bực này đáng thọ của người và trời cúng dường nên gọi là “Ứng Cúng”. Vị này quả báo đã hết và chứng vào Niết Bàn vĩnh viễn nên gọi là “Vô sanh” vì không còn sanh tử luân hồi trong ba cõi nữa.
(
